
Họ và tên Lớp Số điện thoại

Đỗ Văn Tâm 16CĐ-ĐL1 01633650609

ĐOÀN THỊ YẾN 17C1-KTD1 1659980748

Trần Cơ Thạch 17C1-CMT2 01638394363

Nguyễn Đạo Minh 17C1-CMT2 01696666060

PHẠM CAO CHÍ NGUYÊN 17C1-CMT2 1235675939

PHAN HỮU THẮNG 17C1-CMT2 1697750187

Lê Anh Đức Tiến 16CĐ-ĐL1 01636259111

Đặng Quốc Thông 16CĐ-ĐL1 0938130911

Trần Quốc Huy 16CĐ-ĐL1 0986638512

TRẦN VĂN HUY 17C1-CMT2 961316495

Trần Minh Trí 17C1-NNA2 901255031

Đặng Hải Châu 17C1-NNA2 898204490

7

DANH SÁCH ĐIỂM THI PHÁT TẬP TUYỂN SINH VÀO 10 NĂM 2018

STT ĐIỂM THI Quận
sinh viên đăng ký

THCS An Lạc BTa

4B Phùng Tá Chu, khu phố 7, P. An 

Lạc A, Bta

8

ĐÀO ANH TUẤN

01203178786

B Tân

B Tân

B Tân

B Tân

B Tân

B Tân

B Tân

B Tân

1

2

3

4
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THCS Huỳnh Văn Nghệ BTa

89 Đường số 3, khu phố 4, P. Bình 

Hưng Hòa B, Bta

GV phụ trách

THCS Nguyễn Trãi BTa

140 Đường số 18 (M1), khu phố 2, P. 

Bình Hưng Hòa, Bta

THCS Trần Quốc Toản BTa

76 Kênh Nước Đen, khu phố 5, P. 

Bình Hưng Hòa A, Bta

THCS Tân Tạo A BTa

4449/8 Nguyễn Cửu Phú, P. Tân Tạo 

A, Bta

THCS Lý Thường Kiệt BTa

33 Trương Phước Phan, khu phố 2, p. 

Bình Trị Đông, Bta

THCS Bình Trị Đông BTa

160A Mã Lò, khu phố 2, p. Bình Trị 

Đông A, Bta

THCS Lê Tấn Bê BTa

Đường số 2D, khi phố 3, p. An Lạc, 

Bta


